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BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:
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Câu 2:
Phân thức đối của phân thức [image: image9.png]


là:
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Câu 3:
Phân thức đối của phân thức [image: image18.png]
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Câu 4:
Thực hiện phép toán [image: image27.png]


ta được kết quả là:

[image: image28.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\frac%7b%7b2x%7d%7d%7b%7bx%20-%20y%7d%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image29.png]r— 1y




[image: image30.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?-1" \* MERGEFORMATINET [image: image31.png]



[image: image32.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?1" \* MERGEFORMATINET [image: image33.png]



[image: image34.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\frac%7b%7bx+y%7d%7d%7b%7bx-y%7d%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image35.png]r— 1y



       v
Câu 5:
Cho tam giác ABC có diện tích bằng [image: image36.png]


, trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = [image: image37.png]


BC. Diện tích tam giác ABM bằng bao nhiêu [image: image38.png]cm
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Câu 6:
Cho tam giác ABC, trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho [image: image43.png]


. Biết rằng diện tích tam giác AMN bằng [image: image44.png]


. Diện tích tam giác ABC bằng bao nhiêu [image: image45.png]cm



?
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Câu 7:
Hai biểu thức [image: image50.png]


 và [image: image51.png]() =2x(r — 1)



 có giá trị bằng nhau khi:
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Câu 8:
Biết [image: image60.png]


. Khi đó [image: image61.png]


 bằng:
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Câu 9:
Phương trình [image: image70.png]


 có tập nghiệm S là:
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Câu 10:
Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, BC, AC lần lượt lấy các điểm D, E, F sao cho [image: image79.png]D =~AB.BE = %‘B(,' CF =




. Hãy tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:
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BÀI THI SỐ 3

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:
Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 10 phút và đi ngược dòng từ B về A hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 2km/h.Kết quả là [image: image88.wmf]

 km/h.

Câu 2:
Cho tam giác ABC vuông tại C, đường cao CH và trung tuyến CM chia góc C thành ba phần bằng nhau. Biết diện tích tam giác CHA bằng [image: image89.png]


. Diện tích tam giác ABC là [image: image90.wmf]
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Câu 3:
Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng [image: image92.png]


, M là trung điểm của DC. Tính diện tích tứ giác ABMD. Kết quả là [image: image93.wmf]

 [image: image94.png]cm



 (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 4:
Cho tam giác ABC có BC=20cm, AB=12cm. Trên AB, AC lấy M, N sao cho MN//BC và MN=8cm. Tính AM? Kết quả là AM = [image: image95.wmf]

 cm.

Câu 5:
Cho hình vuông ABCD. Biết hình vuông nhận AB làm đường chéo có diện tích là [image: image96.png]


. Chu vi hình vuông ABCD là [image: image97.wmf]

 [image: image98.png]


.

Câu 6:
Tìm [image: image99.png]


 để phương trình [image: image100.png]


 có vô số nghiệm.Kết quả là [image: image101.png]


 [image: image102.wmf]

.

Câu 7:
Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đó thành chữ số đầu tiên thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là [image: image103.wmf]

.

Câu 8:
Một người đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2 km. Biết vận tốc lúc về là 15 km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB lúc đi. Kết quả là [image: image104.wmf]

 km.

Câu 9:
Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt nhau tại O. Biết rằng [image: image105.png]


. Diện tích hình thang ABCD bằng [image: image106.wmf]

 [image: image107.png]


.

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 10:
Tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 28 tuổi, sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tuổi mẹ hiện nay là [image: image108.wmf]

.  
BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:
Biết [image: image109.png]


. Khi đó [image: image110.png]


 bằng:

[image: image111.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\frac%7b1%7d%7b%7bx%20+%203%7d%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image112.png]



[image: image113.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\frac%7b%7b2x%20+%201%7d%7d%7b%7bx%20+%203%7d%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image114.png]N
T

v




[image: image115.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\frac%7b5%7d%7b%7bx%20+%203%7d%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image116.png]


   v
[image: image117.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\frac%7b%7b2x%20-%205%7d%7d%7b%7bx%20+%203%7d%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image118.png]



Câu 2:
Phân thức đối của phân thức [image: image119.png]


là:

[image: image120.wmf]
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Câu 3:
Cho tam giác ABC có diện tích bằng [image: image128.png]


, trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = [image: image129.png]


BC. Diện tích tam giác ABM bằng bao nhiêu [image: image130.png]cm
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Câu 4:
Cho tam giác ABC có diện tích bằng [image: image135.png]


. Trên đường cao AH lấy điểm M sao cho M là trung điểm AH. Diện tích tam giác MBC bằng bao nhiêu[image: image136.png]cm
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Câu 5:
Phân thức đối của phân thức [image: image141.png]


là:
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Câu 6:
Cho tam giác ABC có diện tích bằng [image: image150.png]


. Trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho [image: image151.png]


. Diện tích tam giác AMN bằng bao nhiêu [image: image152.png]cm
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Câu 7:
Phân thức đối của phân thức [image: image157.png]4 +4



là:
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Câu 8:
Cho tam giác ABC, trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho [image: image166.png]


. Biết rằng diện tích tam giác AMN bằng [image: image167.png]


. Diện tích tam giác ABC bằng bao nhiêu [image: image168.png]cm
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[image: image172.wmf]70

Câu 9:
Diện tích hình vuông thay đổi như thế nào nếu cạnh của nó giảm đi 20%?

[image: image173.wmf]Diện tích hình vuông giảm đi 40%

[image: image174.wmf]Diện tích hình vuông giảm đi 20%

[image: image175.wmf]Diện tích hình vuông giảm đi 36%   v
[image: image176.wmf]Diện tích hình vuông tăng thêm 80%

Câu 10:
Cho tam giác ABC vuông tại A có diện tích bằng [image: image177.png]


. Hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 7cm. Độ dài đường cao AH bằng bao nhiêu cm?

[image: image178.wmf]
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Câu 1:
Cho phương trình [image: image186.png](20 +hk—5)(x—3k+2

= ).



 trong đó [image: image187.png]


 là một số thực.Gọi A là tập các giá trị của k sao cho một trong các nghiệm của phương trình đã cho là [image: image188.png]


 Ta có A = {[image: image189.wmf]

1;3

}
(nhập các phần tử theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dâú “;”).

Câu 2:
Nghiệm lớn nhất của phương trình [image: image190.png]


 là [image: image191.png]


 [image: image192.wmf]

4

.

Câu 3:
Cho tam giác [image: image193.png]


 có các đường cao [image: image194.png]


 đồng quy tại [image: image195.png]


 Tỉ số [image: image196.png]AC.BE
AB.CF




 bằng [image: image197.wmf]
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Câu 4:
Tìm [image: image198.png]


 để phương trình [image: image199.png]


 có vô số nghiệm.Kết quả là [image: image200.png]


 [image: image201.wmf]

-2

.

Câu 5:
Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đó thành chữ số đầu tiên thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là [image: image202.wmf]
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Câu 6:
Chữ số tận cùng của số [image: image203.png]


 là [image: image204.wmf]

2
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Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 7:
Cho hình bình hành ABCD có AB = 10,5 cm, BC = 7 cm, trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho AM = 21 cm. MB cắt DC tại N. Độ dài đoạn thẳng CN là [image: image205.wmf]

3,5

 cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 8:
Một phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 32. Nếu bớt mẫu số 5 đơn vị đồng thời thêm vào tử số 5 đơn vị thì ta được phân số có giá trị bằng [image: image206.png]


. Mẫu số của phân số ban đầu là [image: image207.wmf]
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Câu 9:
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 40,8 cm, BC = 17 cm, phân giác góc B và góc D cắt đường chéo AC tại M và N. Độ dài đoạn thẳng MN là [image: image208.wmf]

18,2

    cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 10:
Tổng hai số bằng 53, số lớn hơn số bé 7 đơn vị. Số bé là [image: image209.wmf]
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ÀI THI SỐ 3

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:
Cho tam giác ABC có AB = AC = 10 cm, BC = 12 cm, đường cao AD và BE cắt nhau ở H. Độ dài đoạn BE là [image: image210.wmf]

9,6

cm.

Câu 2:
Cho tam giác ABC có BC=20cm, AB=12cm. Trên AB, AC lấy M, N sao cho MN//BC và MN=8cm. Tính AM? Kết quả là AM = [image: image211.wmf]

4,8

 cm.

Câu 3:
Giá trị lớn nhất của biểu thức [image: image212.png]


 là [image: image213.wmf]

0,12

 (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 4:
Cho tam giác ABC vuông tại C, đường cao CH và trung tuyến CM chia góc C thành ba phần bằng nhau. Biết diện tích tam giác CHA bằng [image: image214.png]


. Diện tích tam giác ABC là [image: image215.wmf]

68



 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?cm%5e2" \* MERGEFORMATINET [image: image216.png]cm



.

Câu 5:
Tìm [image: image217.png]


 để phương trình [image: image218.png]


 vô nghiệm. Kết quả là [image: image219.png]


 [image: image220.wmf]

2

.

Câu 6:
Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đó thành chữ số đầu tiên thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là [image: image221.wmf]

102564

.

Câu 7:
Tìm [image: image222.png]


 để phương trình [image: image223.png]


 có vô số nghiệm.Kết quả là [image: image224.png]


 [image: image225.wmf]

-2

.

Câu 8:
Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt nhau tại O. Biết rằng [image: image226.png]


. Diện tích hình thang ABCD bằng [image: image227.wmf]
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 [image: image228.png]


.

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 9:
Cho hình bình hành ABCD có AB = 10,5 cm, BC = 7 cm, trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho AM = 21 cm. MB cắt DC tại N. Độ dài đoạn thẳng CN là [image: image229.wmf]

3,5

 cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 10:
Tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 28 tuổi, sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tuổi mẹ hiện nay là [image: image230.wmf]
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BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:
Phân thức đối của phân thức [image: image231.png]


là:

[image: image232.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?-\\frac%7b%7b-1%7d%7d%7bx%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image233.png]



[image: image234.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?-\\frac%7b%7b-1%7d%7d%7b%7b-%20x%7d%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image235.png]



[image: image236.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x" \* MERGEFORMATINET [image: image237.png]



[image: image238.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?-x" \* MERGEFORMATINET [image: image239.png]



Câu 2:
Cho tam giác ABC có diện tích bằng [image: image240.png]450m”



, chiều cao AH = 10cm. Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu cm?

[image: image241.wmf]9

[image: image242.wmf]4,5

[image: image243.wmf]18

[image: image244.wmf]45

Câu 3:
Phân thức đối của phân thức [image: image245.png]


là:

[image: image246.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x" \* MERGEFORMATINET [image: image247.png]



[image: image248.wmf]
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[image: image250.wmf]
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[image: image252.wmf]
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Câu 4:
[image: image254.png]


 thỏa mãn bất đẳng thức nào sau đây?

[image: image255.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x%3E3" \* MERGEFORMATINET [image: image256.png]



[image: image257.wmf]
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[image: image259.wmf]
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[image: image261.wmf]
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Câu 5:
Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu giảm chiều dài đi 15 lần đồng thời tăng chiều rộng gấp 3 lần?

[image: image263.wmf]diện tích hình chữ nhật giảm 12 lần

[image: image264.wmf]diện tích hình chữ nhật giảm 5 lần

[image: image265.wmf]diện tích hình chữ nhật giảm 18 lần

[image: image266.wmf]diện tích hình chữ nhật giảm 45 lần

Câu 6:
Diện tích hình vuông thay đổi như thế nào nếu cạnh của nó tăng thêm 20%?

[image: image267.wmf]Diện tích hình vuông tăng thêm 20%

[image: image268.wmf]Diện tích hình vuông tăng thêm 44%

[image: image269.wmf]Diện tích hình vuông tăng thêm 400%

[image: image270.wmf]Diện tích hình vuông tăng thêm 80%

Câu 7:
Phân thức đối của phân thức [image: image271.png]4 +4



là:

[image: image272.wmf]
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[image: image274.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?-1" \* MERGEFORMATINET [image: image275.png]



[image: image276.wmf]
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[image: image278.wmf]
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Câu 8:
Cho tam giác ABC có diện tích bằng [image: image280.png]


. Trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho [image: image281.png]


. Diện tích tam giác AMN bằng bao nhiêu[image: image282.png]cm



?

[image: image283.wmf]15

[image: image284.wmf]12

[image: image285.wmf]9

[image: image286.wmf]18

Câu 9:
Biết [image: image287.png]


. Khi đó [image: image288.png]


 bằng:

[image: image289.wmf]
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[image: image291.wmf]
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[image: image293.wmf]
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[image: image295.wmf]
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Câu 10:
Cho tam giác ABC vuông tại A có diện tích bằng [image: image297.png]


. Hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 7cm. Độ dài đường cao AH bằng bao nhiêu cm?

[image: image298.wmf]
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[image: image300.wmf]
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[image: image302.wmf]
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[image: image304.wmf]
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BÀI THI SỐ 3

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:
Cho hình vuông ABCD. Biết hình vuông nhận AB làm đường chéo có diện tích là [image: image306.png]


. Chu vi hình vuông ABCD là [image: image307.wmf]

 [image: image308.png]


.

Câu 2:
Cho tam giác ABC có diện tích bằng [image: image309.png]1260~



. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho MA= [image: image310.png]


MB, đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Diện tích tam giác AMN bằng [image: image311.wmf]

 [image: image312.png]cm



 .

Câu 3:
Cho phương trình [image: image313.png](20 +hk—5)(x—3k+2

= ).



 trong đó [image: image314.png]


 là một số thực.Gọi A là tập các giá trị của k sao cho một trong các nghiệm của phương trình đã cho là [image: image315.png]


 Ta có A = {[image: image316.wmf]

} (nhập các phần tử theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dâú “;”).

Câu 4:
Nghiệm lớn nhất của phương trình [image: image317.png]


 là [image: image318.png]


 [image: image319.wmf]

.

Câu 5:
Một người đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2 km. Biết vận tốc lúc về là 15 km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB lúc đi. Kết quả là [image: image320.wmf]

 km.

Câu 6:
Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đó thành chữ số đầu tiên thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là [image: image321.wmf]

.

Câu 7:
Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt nhau tại O. Biết rằng [image: image322.png]


. Diện tích hình thang ABCD bằng [image: image323.wmf]

 [image: image324.png]


.

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 8:
Tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 28 tuổi, sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tuổi mẹ hiện nay là [image: image325.wmf]

.

Câu 9:
Cho hình bình hành ABCD có AB = 10,5 cm, BC = 7 cm, trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho AM = 21 cm. MB cắt DC tại N. Độ dài đoạn thẳng CN là [image: image326.wmf]

 cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 10:
Tổng hai số bằng 53, số lớn hơn số bé 7 đơn vị. Số bé là [image: image327.wmf]

.

BÀI THI SỐ 3

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:
Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng [image: image328.png]


, M là trung điểm của DC. Tính diện tích tứ giác ABMD. Kết quả là [image: image329.wmf]

 [image: image330.png]cm



 (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 2:
Cho tam giác ABC có diện tích bằng [image: image331.png]1260~



. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho MA= [image: image332.png]


MB, đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Diện tích tam giác AMN bằng [image: image333.wmf]

 [image: image334.png]cm



 .

Câu 3:
Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 10 phút và đi ngược dòng từ B về A hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 2km/h.Kết quả là [image: image335.wmf]

 km/h.

Câu 4:
Giá trị lớn nhất của biểu thức [image: image336.png]


 là [image: image337.wmf]

 (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 5:
Tìm [image: image338.png]


 để phương trình [image: image339.png]


 có vô số nghiệm.Kết quả là [image: image340.png]


 [image: image341.wmf]

.

Câu 6:
Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đó thành chữ số đầu tiên thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là [image: image342.wmf]

.

Câu 7:
Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt nhau tại O. Biết rằng [image: image343.png]


. Diện tích hình thang ABCD bằng [image: image344.wmf]

 [image: image345.png]


.

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 8:
Cho hình bình hành ABCD có AB = 10,5 cm, BC = 7 cm, trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho AM = 21 cm. MB cắt DC tại N. Độ dài đoạn thẳng CN là [image: image346.wmf]

 cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 9:
Tổng hai số bằng 53, số lớn hơn số bé 7 đơn vị. Số bé là [image: image347.wmf]

.

Câu 10:
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 40,8 cm, BC = 17 cm, phân giác góc B và góc D cắt đường chéo AC tại M và N. Độ dài đoạn thẳng MN là [image: image348.wmf]

 cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:
Phân thức đối của phân thức [image: image349.png]


là:

[image: image350.wmf]
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[image: image352.wmf]
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[image: image354.wmf]
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[image: image356.wmf]
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Câu 2:
Biết [image: image358.png]


. Khi đó [image: image359.png]


 bằng:

[image: image360.wmf]
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[image: image362.wmf]
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[image: image364.wmf]
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[image: image366.wmf]
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Câu 3:
Cho tam giác ABC có diện tích bằng [image: image368.png]


, trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = [image: image369.png]


BC. Diện tích tam giác ABM bằng bao nhiêu [image: image370.png]cm



?

[image: image371.wmf]40

[image: image372.wmf]30

[image: image373.wmf]20

[image: image374.wmf]80

Câu 4:
Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu giảm chiều dài đi 15 lần đồng thời tăng chiều rộng gấp 3 lần?

[image: image375.wmf]diện tích hình chữ nhật giảm 12 lần

[image: image376.wmf]diện tích hình chữ nhật giảm 5 lần

[image: image377.wmf]diện tích hình chữ nhật giảm 18 lần

[image: image378.wmf]diện tích hình chữ nhật giảm 45 lần

Câu 5:
[image: image379.png]


 là một nghiệm của bất phương trình

[image: image380.wmf]
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[image: image382.wmf]
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[image: image384.wmf]
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[image: image386.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?7-2x%3E10-x" \* MERGEFORMATINET [image: image387.png]



Câu 6:
Phương trình [image: image388.png]


 có tập nghiệm S là:

[image: image389.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\%7b-2;2\\%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image390.png]



[image: image391.wmf]
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[image: image393.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\%7b-2\\%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image394.png]v




[image: image395.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\%7b-2;0;2\\%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image396.png]



Câu 7:
Hai biểu thức [image: image397.png]


 và [image: image398.png]() =2x(r — 1)



 có giá trị bằng nhau khi:

[image: image399.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?-\\frac%7b1%7d%7b2%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image400.png]o]




[image: image401.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x=0" \* MERGEFORMATINET [image: image402.png]



[image: image403.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x=1" \* MERGEFORMATINET [image: image404.png]



[image: image405.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\frac%7b1%7d%7b2%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image406.png]



Câu 8:
Diện tích hình vuông thay đổi như thế nào nếu cạnh của nó tăng thêm 20%?

[image: image407.wmf]Diện tích hình vuông tăng thêm 20%

[image: image408.wmf]Diện tích hình vuông tăng thêm 44%

[image: image409.wmf]Diện tích hình vuông tăng thêm 400%

[image: image410.wmf]Diện tích hình vuông tăng thêm 80%

Câu 9:
Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu giảm chiều dài đi 10% đồng thời tăng chiều rộng thêm 10%?

[image: image411.wmf]Diện tích hình chữ nhật giảm 1%

[image: image412.wmf]Diện tích hình chữ nhật không đổi

[image: image413.wmf]Diện tích hình chữ nhật tăng 1%

[image: image414.wmf]Diện tích hình chữ nhật giảm 10%

Câu 10:
Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, BC, AC lần lượt lấy các điểm D, E, F sao cho [image: image415.png]D =~AB.BE = %‘B(,' CF =




. Hãy tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:

[image: image416.wmf]
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[image: image418.wmf]
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[image: image420.wmf]
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[image: image422.wmf]
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BÀI THI SỐ 3

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:
Cho hình vuông ABCD và điểm E nằm trên cạnh AB. Biết EB = 5 cm, EC = 12 cm. Diện tích hình vuông ABCD là [image: image424.wmf]



 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?cm%5e2" \* MERGEFORMATINET [image: image425.png]cm



.

Câu 2:
Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 10 phút và đi ngược dòng từ B về A hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 2km/h.Kết quả là [image: image426.wmf]

 km/h.

Câu 3:
Tìm [image: image427.png]


 để phương trình [image: image428.png]


 vô nghiệm. Kết quả là [image: image429.png]


 [image: image430.wmf]

.

Câu 4:
Cho hình vuông ABCD. Biết hình vuông nhận AB làm đường chéo có diện tích là [image: image431.png]


. Chu vi hình vuông ABCD là [image: image432.wmf]

 [image: image433.png]


.

Câu 5:
Nghiệm lớn nhất của phương trình [image: image434.png]


 là [image: image435.png]


 [image: image436.wmf]

.

Câu 6:
Một người đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2 km. Biết vận tốc lúc về là 15 km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB lúc đi. Kết quả là [image: image437.wmf]

 km.

Câu 7:
Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đó thành chữ số đầu tiên thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là [image: image438.wmf]

.

Câu 8:
Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt nhau tại O. Biết rằng [image: image439.png]


. Diện tích hình thang ABCD bằng [image: image440.wmf]

 [image: image441.png]


.

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 9:
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 40,8 cm, BC = 17 cm, phân giác góc B và góc D cắt đường chéo AC tại M và N. Độ dài đoạn thẳng MN là [image: image442.wmf]

 cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 10:
Tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 28 tuổi, sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tuổi mẹ hiện nay là [image: image443.wmf]

.

Câu 1:
Biết [image: image444.png]


. Khi đó [image: image445.png]


 bằng:

[image: image446.wmf]
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[image: image448.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\frac%7b%7b3x%20-%201%7d%7d%7b%7bx%20-%201%7d%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image449.png]



[image: image450.wmf]1

[image: image451.wmf]
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Câu 2:
Biết [image: image453.png]


. Khi đó [image: image454.png]


 bằng:

[image: image455.wmf]
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[image: image457.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\frac%7b%7b2x%20+%201%7d%7d%7b%7bx%20+%203%7d%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image458.png]N
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[image: image459.wmf]
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[image: image461.wmf]
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Câu 3:
Phân thức đối của phân thức [image: image463.png]


là:

[image: image464.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?-\\frac%7b%7b-1%7d%7d%7bx%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image465.png]



[image: image466.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?-\\frac%7b%7b-1%7d%7d%7b%7b-%20x%7d%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image467.png]



[image: image468.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x" \* MERGEFORMATINET [image: image469.png]



[image: image470.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?-x" \* MERGEFORMATINET [image: image471.png]



Câu 4:
Cho tam giác ABC có diện tích bằng [image: image472.png]450m”



, chiều cao AH = 10cm. Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu cm?

[image: image473.wmf]9

[image: image474.wmf]4,5

[image: image475.wmf]18

[image: image476.wmf]45

Câu 5:
[image: image477.png]


 là nghiệm của phương trình

[image: image478.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?3x+5=2x+3" \* MERGEFORMATINET [image: image479.png]



[image: image480.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?2(x-1)=x-1" \* MERGEFORMATINET [image: image481.png]



[image: image482.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?-4x+5=-5x-6" \* MERGEFORMATINET [image: image483.png]



[image: image484.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x+1=2(x+7)" \* MERGEFORMATINET [image: image485.png]r+1=2(x+T)




Câu 6:
Phân thức đối của phân thức [image: image486.png]4 +4



là:

[image: image487.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\frac%7b%7bx+2%7d%7d%7b%7b2-x%7d%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image488.png]



[image: image489.wmf]
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[image: image491.wmf]
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[image: image493.wmf]
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Câu 7:
Diện tích hình vuông thay đổi như thế nào nếu cạnh của nó giảm đi 20%?

[image: image495.wmf]Diện tích hình vuông giảm đi 40%

[image: image496.wmf]Diện tích hình vuông giảm đi 20%

[image: image497.wmf]Diện tích hình vuông giảm đi 36%

[image: image498.wmf]Diện tích hình vuông tăng thêm 80%

Câu 8:
Cho hình chữ nhật có chu vi bằng 40cm, biết khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến cạnh nhỏ lớn hơn khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến cạnh lớn là 2cm. Diện tích hình chữ nhật đã cho là bao nhiêu [image: image499.png]cm



?

[image: image500.wmf]396

[image: image501.wmf]399

[image: image502.wmf]96

[image: image503.wmf]99

Câu 9:
Hai biểu thức [image: image504.png]


 và [image: image505.png]() =2x(r — 1)



 có giá trị bằng nhau khi:

[image: image506.wmf]
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[image: image508.wmf]
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[image: image510.wmf]
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[image: image512.wmf]
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Câu 10:
Cho tam giác ABC vuông tại A có diện tích bằng [image: image514.png]


. Hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 7cm. Độ dài đường cao AH bằng bao nhiêu cm?

[image: image515.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?\\frac%20%7b30%7d%7b13%7d" \* MERGEFORMATINET [image: image516.png]



[image: image517.wmf]
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[image: image519.wmf]
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[image: image521.wmf]
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